
 
1. Match and Write. Then read the sentences aloud. 

 
2. Write the missing letters. 

 
3. Circle a, b or c. 

 
4. Read and circle a, b or c. 



 

 
5. Read the text again and write the answers. 

 



 
6. Recorder the words to make the correct sentences. 

1. is/ school/ the/ library/ this/ ./ 

_____________________________ 

2. my/ small/ school/ is/ but/ nice/ ./ 

_____________________________ 

3. the/ Is/ new/ gym/ ? 

_____________________________ 

4. your/ school/ old/ is/ bag/ ?/ 

_____________________________ 

5. that/ my/ sister’s/ is/ school 

_____________________________ 

6. is / a / this / playground/ ./ 

_____________________________ 

  



 

ĐÁP ÁN 
1. Match and Write. Then read the sentences aloud. 

1 - gym; 2 - library; 3 - giraffe; 4 - lamp; 5 - lamp 

2. Write the missing letters. 

1 - playground; 2 - library; 3 - music room 

3. Circle a, b or c. 

1 - a; 2 - c; 3 - b; 4 - b 

4. Read and circle a, b or c. 

1 - b; 2 - a; 3 - a; 4 - c; 5 - c 

5. Read the text again and write the answers. 

1. It is Rose primary school. 

2. Yes, it is. 

3. No, it isn’t . 

4. Yes, it is. 

5. No, it isn’t. 

Hướng dẫn dịch 

Đây là trường học của chúng tôi. Đó là trường Tiểu học Hoa Hồng (Rose). Trường tôi to 

và đẹp. Đây là sân chơi của trường tôi. Nó thì to. Kia là thư viện trường chúng tôi. Nó ở 

cạnh phòng Tin học. Và đây là những lớp học của chúng tôi. Chúng thì to và sáng sửa. 

6. Recorder the words to make the correct sentences. 

1 - This is the school library. 

2 - My school is small but nice. 

3 - Is the gym new? 

4 - Is your school bag old? 

5 - That is my sister's school. 

6 - This is a playground. 

 


